
 
 

 

 

 

I. Choose the word which has a different stress pattern from the others. 

1. A. cloudy   B. rainy   C. alone   

2. A. Vietnamese  B. taking  C. dancing  

3. A. thousand  B. giraffes  C. lions  

4. A. crocodile  B. December  C. hippos 

5. A. piano  B. telling  C. putting 

II. Choose the best answer.  

1. What _______ your father do? – He is a doctor.  

A. is 

B. does 

C. do 

2. Look! They __________ badminton together.  

A. is playing 

B. are play  

C. are playing 

3. What ________ are you? – I’m English. 

A. nationality 

B. weather 

C. name 

4. When is your ________? – It’s on the first of November. 

A. book 

B. birthday 

C. nationality 

5. ________ buildings are there at your school?  

A. How  

B. How much  

C. How many  
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III. Read and decide each sentence below iss T (True) or F (False). (đề 1 bài 5 cuối kh2 
gs 4) 

Lizzy was at the zoo with her parents. For lunch, there were some sandwiches for her mum 
and a hamburger for her dad. She took a lot of photos. There were some giraffes in their photos. 
Next, they were able to see the monkeys. The monkeys could swing from the trees and they 
were so funny. That was their great day at the zoo. 

1. Lizzy went to the zoo with her friends.  

2. There were some sandwiches and a hamburger for her parents.  

3. There were some giraffes in the photos.  

4. Lizzy took a lot of photos.     

5. The monkeys were very funny. 

IV. Rearrange the words to make correct sentences. (đề 1 bài 5 cuối kh2 iss 4) 

1. sister / Does / long, / hair? / blond / have / your 

__________________________________________ 

2. Sue's / Does / bank? / mom / at / work / the 

__________________________________________ 

3. sister / and / My /1/ put / groceries. / often / away 

_________________________________________ 

4. or slim?/ Is/ your/ big/ brother 

__________________________________________ 

5. I / swimming / How / do / get / the / to / pool? 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LỜI GIẢI CHI TIẾT 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

I.  

1. 

A. cloudy /ˈklaʊ.di/ → trọng âm rơi vào âm 1 

B. rainy /ˈreɪ.ni/ → trọng âm rơi vào âm 1 

C. alone /əˈləʊn/ → trọng âm rơi vào âm 2 

Đáp án: C 

2.  

A. Vietnamese /ˌvjet.nəˈmiːz/ → trọng âm rơi vào âm 3 

B. taking /ˈteɪ.kɪŋ/ → trọng âm rơi vào âm 1 

C. dancing /ˈdæn.sɪŋ/ → trọng âm rơi vào âm 1 

Đáp án: A 

3.  

A. thousand /ˈθaʊ.zənd/ → trọng âm rơi vào âm 1 

B. giraffes /dʒɪˈrɑːfs/ → trọng âm rơi vào âm 2 

C. lions /ˈlaɪ.ənz/ → trọng âm rơi vào âm 1 

Đáp án: B 

4.  

A. crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/ → trọng âm rơi vào âm 1 

B. December /dɪˈsem.bər/ → trọng âm rơi vào âm 2 

C. hippos /ˈhɪp.əʊz/ → trọng âm rơi vào âm 1 

Đáp án: B 

5.  

A. piano /piˈæn.əʊ/ → trọng âm rơi vào âm 2 

B. telling /ˈtel.ɪŋ/ → trọng âm rơi vào âm 1 

C. putting /ˈpʊt.ɪŋ/ → trọng âm rơi vào âm 1 

Đáp án: A 

II.  

1.  

Cấu trúc câu hỏi Yes/No ở thì hiện tại đơn với động từ thường và chủ ngữ số ít:  



 
Wh + does + chủ ngữ số ít + V nguyên mẫu? 

What does your father do? – He is a doctor.  

(Bố bạn làm nghề gì? – Bố mình là bác sĩ.) 

Đáp án: B 

2.  

Cáu trúc câu khẳng định ở thì hiện tại tiếp diễn với chủ ngữ số nhiều:  

Chủ ngữ số nhiều + are + V-ing + tân ngữ.  

Look! They are playing badminton together. 

(Nhìn kìa! Họ đang chơi cầu lông cùng nhau.) 

Đáp án: C 

3.  

nationality (n): quốc tịch  

weather (n): thời tiết  

name (n): tên  

What nationality are you? – I’m English. 

(Bạn mang quốc tịch gì? – Tớ là người Anh.)  

Đáp án: A 

4.  

book (n): sách  

birthday (n): sinh nhật  

nationality (n): quốc tịch  

When is your birthday? – It’s on the first of November. 

(Sinh nhật bạn là khi nào? – Vào ngày 1 tháng 11.)  

Đáp án: B 

5.  

Hỏi số lượng của danh từ đếm được, ta dùng “How many”.  

How many buildings are there at your school?  

(Có bao nhiêu toà nhà trong trường của bạn?)  

Đáp án: C 

III.   



 
Lizzy was at the zoo with her parents. For lunch, there were some sandwiches for her mum 
and a hamburger for her dad. She took a lot of photos. There were some giraffes in their photos. 
Next, they were able to see the monkeys. The monkeys could swing from the trees and they 
were so funny. That was their great day at the zoo. 

Tạm dịch bài đọc:  

Lizzy đã ở sở thú cùng bố mẹ cô ấy. Vào bữa trưa, có một ít bánh sandwich cho mẹ cô và 
một chiếc bánh hamburger cho bố cô. Cô ấy đã chụp rất nhiều ảnh. Có vài con hươu cao cổ 
trong ảnh của họ. Tiếp theo, họ có thể nhìn thấy những con khỉ. Những con khỉ có thể đu 
mình trên cây và chúng rất vui nhộn. Đó là một ngày tuyệt vời của họ ở sở thú. 

1. Lizzy went to the zoo with her friends.  

(Lizzy đã đến sở thú cùng bạn bè.) 

Thông tin: Lizzy was at the zoo with her parents. 

(Lizzy đã ở sở thú cùng bố mẹ cô ấy.) 

=> F 

2. There were some sandwiches and a hamburger for her parents.  

(Có vài bánh sandwich và hamburrger cho bố mẹ của cô ấy.) 

Thông tin: For lunch, there were some sandwiches for her mum and a hamburger for her 
dad. 

(Vào bữa trưa, có một ít bánh sandwich cho mẹ cô và một chiếc bánh hamburger cho bố cô.) 

=> T  

3. There were some giraffes in the photos.  

(Có vài con hươu cao cổ trog những bức ảnh.)  

Thông tin: There were some giraffes in their photos. 

(Có vài con hươu cao cổ trong ảnh của họ.) 

=> T  

4. Lizzy took a lot of photos.   

(Lizzy đã chụp rất nhiều ảnh.)    

Thông tin: She took a lot of photos. 

(Cô ấy đã chụp rất nhiều ảnh.) - “Cô ấy” ở đây chỉ Lizzy. 

=> T  

5. The monkeys were very funny.  

(Những con khỉ rất vui nhộn.)    



 
Thông tin: The monkeys could swing from the trees and they were so funny. 

(Những con khỉ có thể đu mình trên cây và chúng rất vui nhộn.) 

=> T  

IV.  

1. sister / Does / long, / hair? / blond / have / your 

Does your sister have long, blond hair?  

(Chị gái của bạn có mái tóc dài, vàng hoe phải không?) 

2. Sue's / Does / bank? / mom / at / work / the 

Does Sue’s mom work at bank?  

(Mẹ của Sue làm việc ở ngân hàng phải không?) 

3. sister / and / My /I / put / groceries. / often / away 

My sister and I often put away groceries.  

(Chị gái và tôi thường cất đồ mua được từ tạp hoá.) 

4. or slim?/ Is/ your/ big/ brother 

Is your brother big or slim?  

(Anh trai của bạn nhỏ bé hay to lớn?) 

5. I / swimming / How / do / get / the / to / pool? 

How do I get to the pool?  

(Làm sao tôi có thể đi đến hồ bơi được?)  

 


